
UBND TỈNH HÀ GIANG

Đơn vị: Triệu đồng

Tổng thu 

NSNN
Thu NSĐP

TỔNG THU NSNN 2.700.000 2.218.530

I Thu nội địa 2.403.400 2.191.930

1 Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý 150.000 150.000

 - Thuế TNDN 1.570 1.570

 - Thuế Tài nguyên 39.237 39.237

 - Thuế GTGT 109.193 109.193

 - Thu khác 0

2 Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý 15.000 15.000

 - Thuế TNDN 2.764 2.764

 - Thuế Tài nguyên 251 251

 - Thuế GTGT 11.971 11.971

 - Thu khác 14 14

3 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 3.000 3.000

 - Thuế GTGT 1.500 1.500

 - Thuế TNDN 1.000 1.000

 - Thuế Tài nguyên 500 500

4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 961.339 961.339

 - Thuế TNDN 129.395 129.395

 - Thuế Tài nguyên 348.865 348.865

 - Thuế GTGT 468.664 468.664

 - Thuế TTĐB 1.760 1.760

 - Thu khác 12.655 12.655

5 Thuế thu nhập cá nhân 70.000 70.000

6 Thuế bảo vệ môi trường 250.000 93.000

 - Thu từ hàng hóa nhập khẩu 0

 - Thu từ hàng sản xuất trong nước 250.000 93.000

7 Lệ phí trước bạ 86.650 86.650

8 Thu phí, lệ phí 95.000 80.900

 - Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 54.234 54.234

 - Lệ phí môn bài 5.746 5.746

 - Phí, lệ phí khác 35.020 20.920
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9 Thuế sử dụng đất phi NN 514 514

10 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 9.055 9.055

11 Thu tiền sử dụng đất 620.000 620.000

12 Thu cổ tức, Lợi nhuận sau thuế thu nhập 1.400 1.400

13 Thu từ hoạt động XSKT 22.000 22.000

 - Thuế GTGT 0

 - Thuế TTĐB 0

14 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 64.442 45.402

 - TW cấp phép 27.200 8.160

 - Tỉnh cấp phép 37.242 37.242

15 Thu khác ngân sách 55.000 33.670

 - Thu phạt vi phạm ATGT 13.330 0

 - Phạt vi phạm hành chính do cơ quan Thuế thực hiện 1.600 0

 - Thu biện pháp tài chính 40.070 33.670

II Thu từ hoạt động XNK 270.000 0

1 Thuế GTGT thu từ hàng hóa NK 220.000 0

2 Thuế xuất khẩu 42.000 0

3 Thuế nhập khẩu 8.000 0

III Thu viện trợ, huy động, đóng góp 26.600 26.600
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